
 

Tiểu Phụ lục 2-A-3 

BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM 

Chú giải chung 

1. Các nhóm sau đây được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế xuất khẩu, phí hoặc các lệ phí 

khác (sau đây được gọi là “thuế xuất khẩu”) áp dụng đối với hoặc liên quan tới việc xuất 

khẩu hàng hóa được quy định trong Biểu thuế xuất khẩu của Việt Nam tại Phụ chương 

này sang lãnh thổ của Bên kia theo Điều 2.11 (Thuế xuất khẩu, phí hoặc các lệ phí khác): 

(a) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B5a” trong biểu thuế tại Phụ chương 

này sẽ được giảm xuống 10% trong 6 năm cắt giảm bằng nhau, bắt đầu từ ngày Hiệp 

định này có hiệu lực, và thuế xuất khẩu đối với những mặt hàng này sau đó sẽ được 

duy trì ở mức 10%;  

(b) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B5b” trong biểu thuế tại Phụ chương 

này sẽ được giảm xuống 20% trong 6 năm cắt giảm bằng nhau, bắt đầu từ ngày Hiệp 

định này có hiệu lực, và thuế xuất khẩu đối với những mặt hàng này sau đó sẽ được 

duy trì ở mức 20%;  

(c) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B5*a” trong biểu thuế tại Phụ chương 

này sẽ được duy trì ở mức mức thuế cơ sở trong 5 năm đầu kể từ ngày Hiệp định này 

có hiệu lực, sau đó những mặt hàng này sẽ được miễn hoàn toàn thuế xuất khẩu;  

(d) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B5*b” trong biểu thuế tại Phụ chương 

này sẽ được duy trì ở mức thuế cơ sở trong 5 năm đầu kể từ ngày Hiệp định này có 

hiệu lực, và thuế xuất khẩu đối với những mặt hàng này sau đó sẽ được duy trì ở mức 

20%; 

(e) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B7*” trong biểu thuế tại Phụ chương 

này sẽ được duy trì ở mức thuế cơ sở trong 7 năm đầu kể từ ngày Hiệp định này có 

hiệu lực, sau đó những mặt hàng này sẽ được miễn hoàn toàn thuế xuất khẩu; 

(f) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B10” trong biểu thuế tại Phụ chương 

này sẽ được xóa bỏ trong 11 năm cắt giảm bằng nhau, bắt đầu từ ngày Hiệp định này 

có hiệu lực, sau đó những mặt hàng này sẽ được miễn hoàn toàn thuế xuất khẩu; 

(g) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B10*” trong biểu thuế tại Phụ chương 

này sẽ duy trì mức thuế cơ sở trong 10 năm đầu kể từ ngày Hiệp định này có hiệu 

lực, sau đó những mặt hàng này sẽ được miễn hoàn toàn thuế xuất khẩu; 

(h) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B12” trong biểu thuế tại Phụ chương 

này sẽ được xóa bỏ trong 13 năm cắt giảm bằng nhau, bắt đầu từ ngày Hiệp định này 

có hiệu lực, sau đó những mặt hàng này sẽ được miễn hoàn toàn thuế xuất khẩu; 

(i) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B12*” trong biểu thuế tại Phụ chương 

này sẽ được duy trì ở mức thuế cơ sở trong 12 năm đầu kể từ ngày Hiệp định này có 

hiệu lực, sau đó những mặt hàng này sẽ được miễn hoàn toàn thuế xuất khẩu; 

(j) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B15” trong biểu thuế tại Phụ chương 

này sẽ được xóa bỏ trong 16 năm cắt giảm bằng nhau, bắt đầu từ ngày Hiệp định này 

có hiệu lực, sau đó những mặt hàng này sẽ được miễn hoàn toàn thuế xuất khẩu;  



 

(k) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B15*a” trong biểu thuế tại Phụ chương 

này sẽ được duy trì ở mức thuế cơ sở trong 15 năm đầu kể từ ngày Hiệp định này có 

hiệu lực, sau đó những mặt hàng này sẽ được miễn hoàn toàn thuế xuất khẩu; 

(l) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B15*b” trong biểu thuế tại Phụ 

chương này sẽ được duy trì ở mức thuế cơ sở trong 5 năm đầu kể từ ngày Hiệp định 

này có hiệu lực, sẽ được cắt giảm về 15% vào năm thứ 6 và duy trì mức 15% cho tới 

năm thứ 16, sau đó những mặt hàng này sẽ được miễn hoàn toàn thuế xuất khẩu; 

(m) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B15*c” trong biểu thuế tại Phụ chương 

này sẽ được duy trì ở mức thuế cơ sở trong 5 năm đầu kể từ ngày Hiệp định này có 

hiệu lực, sẽ được cắt giảm về 20% vào năm thứ 6 và duy trì mức 20% cho tới năm 

thứ 16, sau đó những mặt hàng này sẽ được miễn hoàn toàn thuế xuất khẩu; 

(n) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B15*d” trong biểu thuế tại Phụ 

chương này sẽ được duy trì ở mức thuế cơ sở trong 5 năm đầu kể từ ngày Hiệp định 

này có hiệu lực, sẽ được cắt giảm về 25% vào năm thứ 6 và duy trì mức 25% cho tới 

năm thứ 16, sau đó những mặt hàng này sẽ được miễn hoàn toàn thuế xuất khẩu; 

(o) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “B15*e” trong biểu thuế tại Phụ chương 

này sẽ được duy trì ở mức thuế cơ sở trong 5 năm đầu kể từ ngày Hiệp định này có 

hiệu lực, sẽ được cắt giảm về 35% vào năm thứ 6 và duy trì mức 35% cho tới năm 

thứ 10, tiếp tục được cắt giảm về 30% vào năm thứ 11 và duy trì mức 30% cho tới 

năm thứ 16, sau đó những mặt hàng này sẽ được miễn hoàn toàn thuế xuất khẩu; 

(p) thuế xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc nhóm “S” trong biểu thuế tại Phụ chương này 

sẽ được duy trì ở mức thuế suất cơ sở kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực. 

2. Mức thuế xuất khẩu cơ sở và nhóm để xác định mức thuế xuất khẩu tại từng thời điểm cắt 

giảm thuế đối với mỗi mặt hàng được quy định cụ thể trong biểu thuế xuất khẩu tại Phụ 

chương này. 

3. Trong trường hợp danh mục hàng hóa chịu thuế xuất khẩu của Việt Nam có thay đổi, các 

cam kết đưa ra trong biểu thuế xuất khẩu tại Phụ chương này sẽ được áp dụng căn cứ vào 

mô tả hàng hóa tương ứng, không phụ thuộc vào mã hàng hóa của mặt hàng đó. 

4. Mức thuế xuất khẩu tại mỗi thời điểm sẽ được làm tròn xuống, đến mức ít nhất là 0,1 

phần trăm.  

5. Để thực hiện Phụ chương này, lần cắt giảm đầu tiên sẽ được thực hiện vào ngày Hiệp 

định có hiệu lực. Các lần cắt giảm hàng năm sau đó sẽ được thực hiện vào ngày 1 tháng 1 

của năm tiếp theo năm quy định đó có hiệu lực. 

 

 

 

 



 

BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM 

Mã hàng 

(HS 2012) 
Mô tả hàng hóa 

Mức thuế 

cơ sở (%) 

Mức thuế 

cuối cùng 

(%) 

Nhóm 

1211.90.14 - - - - Trầm hương, kỳ nam 15 0 B10 

1211.90.19 - - - - Trầm hương, kỳ nam 15 0 B10 

1211.90.98 - - - - Trầm hương, kỳ nam 15 0 B10 

1211.90.99 - - - - Trầm hương, kỳ nam 15 0 B10 

2502.00.00 Pirít sắt chưa nung. 10 0 B10* 

2503.00.00 Lưu huỳnh các loại, trừ lưu huỳnh thăng hoa, 

lưu huỳnh kết tủa và lưu huỳnh dạng keo. 

10 0 B10* 

2504.10.00 - Ở dạng bột hay dạng mảnh 10 0 B10* 

2504.90.00 - Loại khác 10 0 B10* 

2505.10.00 - Cát oxit silic và cát thạch anh 30 20 B5*b 

2505.90.00 - Loại khác 30 20 B5*b 

2506.10.00 - Thạch anh 10 0 B10* 

2506.20.00 - Quartzite 10 10 S 

2507.00.00 Cao lanh và đất sét cao lanh khác, đã hoặc chưa 

nung. 

10 0 B12* 

2508.10.00 - Bentonite 10 0 B12* 

2508.30.00 - Đất sét chịu lửa 10 0 B12* 

2508.40.10 - - Đất hồ (đất tẩy màu) 10 0 B12* 

2508.40.90 - - Loại khác 10 0 B12* 

2508.50.00 - Andalusite, kyanite and sillimanite 10 0 B12* 

2508.60.00 - Mullite 10 0 B12* 

2508.70.00 - Đất chịu lửa hay đất dinas 10 0 B12* 



 

Mã hàng 

(HS 2012) 
Mô tả hàng hóa 

Mức thuế 

cơ sở (%) 

Mức thuế 

cuối cùng 

(%) 

Nhóm 

2509.00.00 Đá phấn. 17 0 B15 

2510.10.10 - - Apatít (Apatite) 40 0 B15 

2510.20.10 - - - Loại hạt mịn có kích thước nhỏ hơn hoặc 

bằng 0,25 mm 

15 0 B15 

2510.20.10 - - - Loại hạt có kích thước dưới hoặc bằng 0,25 

mm 

25 0 B15 

2510.20.10 - - - Loại khác 40 0 B15 

2511.10.00 - Bari sulphat tự nhiên (barytes) 10 10 S 

2511.20.00 - Bari carbonat tự nhiên (witherite) 10 10 S 

2512.00.00 Bột hóa thạch silic (ví dụ, đất tảo cát, tripolite 

và diatomite) và đất silic tương tự, đã hoặc chưa 

nung, có trọng lượng riêng không quá 1. 

15 0 B12 

2513.10.00 - Đá bọt 10 0 B12* 

2513.20.00 - Đá nhám, corundum tự nhiên, ngọc thạch lựu 

(garnet) tự nhiên và đá mài tự nhiên khác. 

10 0 B12* 

2514.00.00 Đá phiến, đã hoặc chưa đẽo thô hay mới chỉ cắt, 

bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm 

hình chữ nhật (kể cả hình vuông). 

17 17 S 

2515.11.00 - - Thô hoặc đã đẽo thô 17 0 B15 

2515.12.10 - - - Dạng khối 17 0 B15 

2515.12.20 - - - Dạng tấm 17 0 B15 

2515.20.00 - - Đá vôi trắng (Đá hoa cương trắng) dạng khối 30 0 B15 

2515.20.00 - - Loại khác 17 0 B15 

2516.11.00 - - Thô hoặc đã đẽo thô 17 17 S 

2516.12.10 - - - Dạng khối 25 20 B5*b 



 

Mã hàng 

(HS 2012) 
Mô tả hàng hóa 

Mức thuế 

cơ sở (%) 

Mức thuế 

cuối cùng 

(%) 

Nhóm 

2516.12.20 - - - Dạng tấm 17 17 S 

2516.20.10 - - Thô hoặc đã đẽo thô 17 17 S 

2516.20.20 - - Chỉ cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối 

hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) 

17 17 S 

2516.90.00 - Đá khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng 17 0 B15*b 

2517.10.00 - Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu để 

làm cốt bê tông, để rải đường bộ hay đường sắt 

hoặc đá balat khác, đá cuội nhỏ và đá lửa, đã 

hoặc chưa qua xử lý nhiệt 

17 0 B12 

2517.20.00 - Đá dăm vảy, xỉ từ công nghiệp luyện kim hoặc 

phế liệu công nghiệp tương tự, có hoặc không 

kết hợp với các vật liệu trong phần đầu của 

phân nhóm 2517.10 

17 0 B12 

2517.30.00 - Đá dăm trộn nhựa đường 17 0 B12 

2517.41.00 - - - Loại có kích cỡ từ 1-400 mm 14 0 B12 

2517.41.00 - - - Loại khác 17 0 B12 

2517.49.00 - - - Bột cacbonat canxi siêu mịn được sản xuất 

từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích cỡ từ 

0,125mm trở xuống 

5 0 B12* 

2517.49.00 - - - Bột cacbonat canxi siêu mịn được sản xuất 

từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích cỡ từ 

0,125mm đến dưới 1 mm 

10 0 B12* 

2517.49.00 - - - Loại có kích cỡ từ 1-400 mm 14 0 B12 

2517.49.00 - - - Loại khác 17 0 B12 

2518.10.00 - Dolomite, chưa nung hoặc thiêu kết 10 0 B15*a 

2518.20.00 - Dolomite đã nung hoặc thiêu kết 10 0 B15*a 

2518.30.00 - Hỗn hợp dolomite dạng nén 10 0 B15*a 



 

Mã hàng 

(HS 2012) 
Mô tả hàng hóa 

Mức thuế 

cơ sở (%) 

Mức thuế 

cuối cùng 

(%) 

Nhóm 

2519.10.00 - Magiê carbonat tự nhiên (magnesite) 10 0 B10* 

2519.90.10 - - Magiê ô xít nấu chảy; magiê ô xít nung trơ 

(thiêu kết) 

10 0 B10* 

2519.90.20 - - Loại khác 10 0 B10* 

2520.10.00 - Thạch cao; thạch cao khan 10 0 B15*a 

2520.20.10 - - Loại phù hợp dùng trong nha khoa 10 0 B15*a 

2520.20.90 - - Loại khác 10 0 B15*a 

2521.00.00 Chất gây chảy gốc đá vôi; đá vôi và đá có chứa 

canxi khác, dùng để sản xuất vôi hay xi măng. 

17 17 S 

2522.10.00 - Vôi sống 5 0 B12* 

2522.20.00 - Vôi tôi 5 0 B12* 

2522.30.00 - Vôi chịu nước 5 0 B12* 

2524.10.00 - Crocidolite 10 0 B15*a 

2524.90.00 - Loại khác 10 0 B15*a 

2526.10.00 - Chưa nghiền, chưa làm thành bột 30 20 B5*b 

2526.20.10 - - Bột talc 30 20 B5*b 

2526.20.90 - - Loại khác 30 20 B5*b 

2528.00.00 Quặng borat tự nhiên và tinh quặng borat (đã 

hoặc chưa nung), nhưng không kể borat tách từ 

nước biển tự nhiên; axit boric tự nhiên chứa 

không quá 85% of H3BO3 tính theo trọng lượng 

khô. 

10 0 B10* 

2529.10.00 - Tràng thạch (đá bồ tát) 10 0 B15*a 

2529.21.00 - - Có chứa canxi florua không quá 97% tính 

theo trọng lượng 

10 0 B10* 



 

Mã hàng 

(HS 2012) 
Mô tả hàng hóa 

Mức thuế 

cơ sở (%) 

Mức thuế 

cuối cùng 

(%) 

Nhóm 

2529.22.00 - - Có chứa canxi florua trên 97% tính theo 

trọng lượng 

10 0 B10* 

2529.30.00 - - Lơxit; nephelin và nephelin xyenit 10 0 B15*a 

2530.10.00 - Vermiculit (chất khoáng bón cây), đá chân 

trâu và clorit, chưa giãn nở  

10 0 B15*a 

2530.20.10 - - Kiezerit 10 0 B15*a 

2530.20.20 - - Epsomit 10 0 B15*a 

2530.90.10 - - Zeconi silicat loại dùng làm chất cản quang 10 0 B15*a 

2530.90.90 - - Loại khác 10 0 B15*a 

2601.11.00 - - Chưa nung kết 40 20 B5b 

2601.12.00 - - Đã nung kết 40 20 B5b 

2601.20.00 - Pirit sắt đã nung 40 20 B5b 

2602.00.00 Quặng mangan và tinh quặng mangan, kể cả 

quặng mangan chứa sắt và tinh quặng mangan 

chứa sắt với hàm lượng mangan từ 20% trở lên 

tính theo trọng lượng khô. 

40 10 B5a 

2603.00.00 Quặng đồng và tinh quặng đồng. 40 20 B5*b 

2604.00.00 - Quặng thô 30 20 B5b 

2604.00.00 - Tinh quặng 20 20 S 

2605.00.00 - Quặng thô 30 0 B15*d 

2605.00.00 - Tinh quặng 20 0 B15*b 

2606.00.00 - Quặng thô 30 20 B5*b 

2606.00.00 - Tinh quặng 20 20 S 

2607.00.00 Quặng chì và tinh quặng chì. 40 20 B5*b 



 

Mã hàng 

(HS 2012) 
Mô tả hàng hóa 

Mức thuế 

cơ sở (%) 

Mức thuế 

cuối cùng 

(%) 

Nhóm 

2608.00.00 Quặng kẽm và tinh quặng kẽm. 40 20 B5b 

2609.00.00 - Quặng thô 30 0 B15 

2609.00.00 - Tinh quặng 20 0 B15 

2610.00.00 Quặng crom và tinh quặng crom 30 0 B15 

2611.00.00 - Quặng thô 30 0 B15 

2611.00.00 - Tinh quặng 20 0 B15 

2612.10.00 - - Quặng thô 30 20 B5*b 

2612.10.00 - - Tinh quặng 20 20 S 

2612.20.00 - - Quặng thô 30 20 B5*b 

2612.20.00 - - Tinh quặng 20 20 S 

2613.10.00 - Đã nung 20 0 B12 

2613.90.00 - - Quặng thô 30 0 B12 

2613.90.00 - - Tinh quặng 20 0 B12 

2614.00.10 - - Inmenit hoàn nguyên (TiO2 ≥ 56% và FeO ≤ 

11%) 

15 0 B15*a 

2614.00.10 - - Tinh quặng inmenit 30 0 B15*a 

2614.00.10 - - Loại khác 40 0 B15*e 

2614.00.90 - - Tinh quặng rutil 83% ≤ TiO2 ≤ 87% 30 0 B15*a 

2614.00.90 - - Loại khác 40 0 B15*e 

2615.10.00 - - Quặng thô 30 20 B5*b 

2615.10.00 - - - Bột zircon siêu mịn cỡ hạt nhỏ hơn 75µm 10 10 S 

2615.10.00 - - - Loại khác 20 20 S 
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2615.90.00 - - - Quặng thô 30 0 B15*d 

2615.90.00 - - - Tinh quặng 20 0 B15*b 

2616.10.00 - - Quặng thô 30 0 B12* 

2616.10.00 - - Tinh quặng 20 0 B12* 

2616.90.00 - - Quặng vàng và tinh quặng vàng 30 0 B12* 

2616.90.00 - - - Quặng thô 30 0 B12* 

2616.90.00 - - - Tinh quặng 20 0 B12* 

2617.10.00 - - Quặng thô 30 0 B15*d 

2617.10.00 - - Tinh quặng 20 0 B15*b 

2617.90.00 - - Quặng thô 30 20 B5*b 

2617.90.00 - - Tinh quặng 20 20 S 

2621.90.00 - - Xỉ than 7 0 B12* 

2701.11.00 - - Than antraxit 10 10 S 

2701.12.10 - - - Than để luyện cốc 10 10 S 

2701.12.90 - - - Loại khác 10 10 S 

2701.19.00 - - Than đá loại khác 10 10 S 

2701.20.00 - Than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn 

tương tự sản xuất từ than đá 

10 10 S 

2702.10.00 - Than non, đã hoặc chưa nghiền thành bột, 

nhưng chưa đóng bánh 

15 15 S 

2702.20.00 - Than non đã đóng bánh 15 15 S 

2703.00.10 - Than bùn, đã hoặc chưa ép thành kiện, nhưng 

chưa đóng bánh 

15 15 S 
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2703.00.20 - Than bùn đã đóng bánh 15 15 S 

2704.00.10 - Than cốc và than nửa cốc luyện từ than đá 13 13 S 

2704.00.20 - Than cốc và than nửa cốc luyện từ than non 

hay than bùn 

13 13 S 

2704.00.30 - Muội bình chưng than đá 13 13 S 

2709.00.10 - Dầu mỏ thô 10 10 S 

2709.00.20 - Condensate 10 10 S 

2804.70.00 - - Phospho  5 0 B7* 

2817.00.10 - - Kẽm oxit dạng bột. 5 0 B7* 

2823.00.00 - Xỉ titan (TiO2 ≥ 85%, FeO ≤ 10%) 10 0 B7* 

2823.00.00 - Xỉ titan (70% ≤ TiO2 < 85%, FeO ≤ 10%) 10 0 B7* 

2823.00.00 - Rutil (TiO2 > 87%) 10 0 B7* 

3824.90.99 - - - - Bột canxi carbonat pha lẫn axit stearic, 

sản xuất từ đá của nhóm 25.15, có kích cỡ nhỏ 

hơn 1mm 

3 0 B5*a 

4002.11.00 - - Dạng latex (dạng mủ cao su) 1 0 B10* 

4002.19.10 - - - Dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc 

dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn 

1 0 B10* 

4002.19.90 - - - Loại khác 1 0 B10* 

4002.20.10 - - Dạng nguyên sinh    1 0 B10* 

4002.20.90 - - Loại khác 1 0 B10* 

4002.31.10 - - - Dạng tấm, lá hoặc dải chưa lưu hóa, chưa 

pha trộn       

1 0 B10* 

4002.31.90 - - - Loại khác 1 0 B10* 
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4002.39.10 - - - Dạng tấm, lá hoặc dải chưa lưu hóa, chưa 

pha trộn       

1 0 B10* 

4002.39.90 - - - Loại khác 1 0 B10* 

4002.41.00 - - Dạng latex (dạng mủ cao su) 1 0 B10* 

4002.49.10 - - - Dạng nguyên sinh    1 0 B10* 

4002.49.90 - - - Loại khác 1 0 B10* 

4002.51.00 - - Dạng latex (dạng mủ cao su) 1 0 B10* 

4002.59.10 - - - Dạng nguyên sinh    1 0 B10* 

4002.59.90 - - - Loại khác 1 0 B10* 

4002.60.10 - - Dạng nguyên sinh 1 0 B10* 

4002.60.90 - - Loại khác 1 0 B10* 

4002.70.10 - - Dạng nguyên sinh    1 0 B10* 

4002.70.90 - - Loại khác 1 0 B10* 

4002.80.10 - - Hỗn hợp mủ cao su tự nhiên với mủ cao su 

tổng hợp 

1 0 B10* 

4002.80.90 - - Loại khác 1 0 B10* 

4002.91.00 - - Dạng latex (dạng mủ cao su) 1 0 B10* 

4002.99.20 - - - - Của cao su tổng hợp 1 0 B10* 

4002.99.90 - - - - Của cao su tổng hợp 1 0 B10* 

4005.10.10 - - Của keo tự nhiên 1 0 B10* 

4005.10.90 - - Loại khác 1 0 B10* 

4005.20.00 - Dạng dung dịch; dạng phân tán trừ các sản 

phẩm thuộc phân nhóm 4005.10 

1 0 B10* 
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4005.91.10 - - - Của keo tự nhiên 1 0 B10* 

4005.91.90 - - - Loại khác 1 0 B10* 

4005.99.10 - - - Dạng latex (dạng mủ cao su) 1 0 B10* 

4005.99.90 - - - Loại khác 1 0 B10* 

4101.20.10 - - Đã được chuẩn bị để thuộc 10 0 B5*a 

4101.20.90 - - Loại khác 10 0 B5*a 

4101.50.10 - - Đã được chuẩn bị để thuộc 10 0 B5*a 

4101.50.90 - - Loại khác 10 0 B5*a 

4101.90.10 - - Đã được chuẩn bị để thuộc 10 0 B5*a 

4101.90.90 - - Loại khác 10 0 B5*a 

4102.10.00 - Loại còn lông 5 0 B5*a 

4102.21.00 - - Đã được axit hóa 5 0 B5*a 

4102.29.10 - - - Đã được chuẩn bị để thuộc 5 0 B5*a 

4102.29.90 - - - Loại khác 5 0 B5*a 

4103.20.10 - - - Loại khác 5 0 B5*a 

4103.20.90 - - - Loại khác 5 0 B5*a 

4103.30.00 - Của lợn 10 0 B5*a 

4103.90.00 - Loại khác 10 0 B5*a 

4401.10.00 - Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó 

hoặc các dạng tương tự 

5 0 B10* 

4402.10.00 - Của tre 10 0 B10* 

4402.90.90 - - Than gỗ rừng trồng 5 0 B10* 
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4402.90.90 - - Loại khác 10 0 B10* 

4403.10.10 - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng 10 0 B10* 

4403.10.90 - - Loại khác 10 0 B10* 

4403.20.10 - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng 10 0 B10* 

4403.20.90 - - Loại khác 10 0 B10* 

4403.41.10 - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng 10 0 B10* 

4403.41.90 - - - Loại khác 10 0 B10* 

4403.49.10 - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng 10 0 B10* 

4403.49.90 - - - Loại khác 10 0 B10* 

4403.91.10 - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng 10 0 B10* 

4403.91.90 - - - Loại khác 10 0 B10* 

4403.92.10 - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng 10 0 B10* 

4403.92.90 - - - Loại khác 10 0 B10* 

4403.99.10 - - - Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng 10 0 B10* 

4403.99.90 - - - Loại khác 10 0 B10* 

4404.10.00 - Từ cây lá kim 5 0 B10* 

4404.20.10 - - Nan gỗ (Chipwood) 5 0 B10* 

4404.20.90 - - Loại khác 5 0 B10* 

4406.10.00 - Loại chưa được ngâm tẩm 20 0 B10 

4406.90.00 - Loại khác 20 0 B10 

4407.10.00 - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều 

rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 

mm trở xuống 

5 0 B10* 
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4407.10.00 - - Loại khác 20 0 B10 

4407.21.10 - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều 

rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 

mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.21.10 - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.21.90 - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều 

rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 

mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.21.90 - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.22.10 - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều 

rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 

mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.22.10 - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.22.90 - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều 

rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 

mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.22.90 - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.25.11 - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, 

chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 

1050 mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.25.11 - - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.25.19 - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, 

chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 

1.050 mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.25.19 - - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.25.21 - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, 

chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 

1.050 mm trở xuống 

5 0 B10* 
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4407.25.21 - - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.25.29 - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, 

chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 

1.050 mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.25.29 - - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.26.10 - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều 

rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 

mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.26.10 - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.26.90 - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều 

rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 

mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.26.90 - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.27.10 - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều 

rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 

mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.27.10 - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.27.90 - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều 

rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 

mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.27.90 - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.28.10 - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều 

rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 

mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.28.10 - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.28.90 - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều 

rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 

mm trở xuống 

5 0 B10* 
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4407.28.90 - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.29.11 - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, 

chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 

1.050 mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.29.11 - - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.29.19 - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, 

chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 

1.050 mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.29.19 - - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.29.21 - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, 

chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 

1.050 mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.29.21 - - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.29.29 - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, 

chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 

1.050 mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.29.29 - - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.29.31 - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, 

chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 

1.050 mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.29.31 - - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.29.39 - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, 

chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 

1.050 mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.29.39 - - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.29.41 - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, 

chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 

1.050 mm trở xuống 

5 0 B10* 
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4407.29.41 - - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.29.49 - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, 

chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 

1.050 mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.29.49 - - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.29.51 - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, 

chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 

1.050 mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.29.51 - - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.29.59 - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, 

chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 

1.050 mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.29.59 - - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.29.61 - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, 

chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 

1.050 mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.29.61 - - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.29.69 - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, 

chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 

1.050 mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.29.69 - - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.29.71 - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, 

chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 

1.050 mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.29.71 - - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.29.79 - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, 

chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 

1.050 mm trở xuống 

5 0 B10* 
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4407.29.79 - - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.29.81 - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, 

chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 

1.050 mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.29.81 - - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.29.89 - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, 

chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 

1.050 mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.29.89 - - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.29.91 - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, 

chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 

1.050 mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.29.91 - - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.29.92 - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, 

chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 

1.050 mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.29.92 - - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.29.93 - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, 

chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 

1.050 mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.29.93 - - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.29.99 - - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, 

chiều rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 

1.050 mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.29.99 - - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.91.10 - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều 

rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 

mm trở xuống 

5 0 B10* 
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4407.91.10 - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.91.90 - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều 

rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 

mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.91.90 - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.92.10 - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều 

rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 

mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.92.10 - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.92.90 - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều 

rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 

mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.92.90 - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.93.10 - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều 

rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 

mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.93.10 - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.93.90 - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều 

rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 

mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.93.90 - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.94.10 - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều 

rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 

mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.94.10 - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.94.90 - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều 

rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 

mm trở xuống 

5 0 B10* 



 

Mã hàng 

(HS 2012) 
Mô tả hàng hóa 

Mức thuế 

cơ sở (%) 

Mức thuế 

cuối cùng 

(%) 

Nhóm 

4407.94.90 - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.95.10 - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều 

rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 

mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.95.10 - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.95.90 - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều 

rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 

mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.95.90 - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.99.10 - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều 

rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1,050 

mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.99.10 - - - - Loại khác 20 0 B10 

4407.99.90 - - - - Loại chiều dày từ 30 mm trở xuống, chiều 

rộng từ 95 mm trở xuống, chiều dài từ 1.050 

mm trở xuống 

5 0 B10* 

4407.99.90 - - - - Loại khác 20 0 B10 

4408.10.10 - - Thanh mỏng bằng gỗ tuyết tùng đã gia công 

để sản xuất bút chì; gỗ thông để sản xuất ván 

ghép 

5 0 B10* 

4408.10.30 - - Ván lạng làm lớp mặt 5 0 B10* 

4408.10.90 - - Loại khác 5 0 B10* 

4408.31.00 - - Gỗ Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và 

gỗ Meranti bakau 

5 0 B10* 

4408.39.10 - - - Thanh mỏng bằng gỗ Jelutong loại sử dụng 

để sản xuất bút chì 

5 0 B10* 

4408.39.90 - - - Loại khác 5 0 B10* 



 

Mã hàng 

(HS 2012) 
Mô tả hàng hóa 

Mức thuế 

cơ sở (%) 

Mức thuế 

cuối cùng 

(%) 

Nhóm 

4408.90.00 - Loại khác 5 0 B10* 

4409.10.00 - Gỗ từ cây lá kim 5 0 B10* 

4409.21.00 - - Từ tre 5 0 B5*a 

4409.29.00 - - Loại khác 5 0 B10* 

7102.10.00 - - Chưa gia công hoặc mới chỉ cắt, tách một 

cách đơn giản hay mới chỉ được chuốt hoặc mài 

sơ qua 

15 0 B10 

7102.10.00 - - Loại khác 5 0 B10* 

7102.21.00 - - Chưa gia công hoặc mới chỉ cắt, tách một 

cách đơn giản hay mới chỉ được chuốt hoặc mài 

sơ qua 

15 0 B10 

7102.29.00 - - Loại khác 5 0 B10* 

7102.31.00 - - Chưa gia công hoặc mới chỉ cắt, tách một 

cách đơn giản hay mới chỉ được chuốt hoặc mài 

sơ qua 

15 0 B10* 

7102.39.00 - - Loại khác 5 0 B10* 

7103.10.10 - - Rubi 15 0 B10 

7103.10.20 - - Ngọc bích (nephrite và jadeite) 15 0 B10 

7103.10.90 - - Loại khác 15 0 B10 

7103.91.10 - - - Rubi 5 0 B10* 

7103.91.90 - - - Loại khác  5 0 B10* 

7103.99.00 - - Loại khác 5 0 B10* 

7104.10.10 - - Chưa gia công 10 0 B10* 

7104.10.20 - - Đã gia công  5 0 B10* 

7104.20.00 - Loại khác, chưa gia công hoặc mới chỉ được 10 0 B10* 



 

Mã hàng 

(HS 2012) 
Mô tả hàng hóa 

Mức thuế 

cơ sở (%) 

Mức thuế 

cuối cùng 
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cắt đơn giản hoặc tạo hình thô 

7104.90.00 - Loại khác 5 0 B10* 

7105.10.00 - Của kim cương  3 0 B10* 

7105.90.00 - Loại khác 3 0 B10* 

7106.10.00 - Dạng bột 5 0 B5*a 

7106.91.00 - - Chưa gia công 5 0 B5*a 

7106.92.00 - - Dạng bán thành phẩm 5 0 B5*a 

7108.11.00 - - Dạng bột 2 2 S 

7108.12.00 - - Dạng chưa gia công khác 2 2 S 

7108.13.00 - - Dạng bán thành phẩm khác 2 2 S 

7108.20.00 - Dạng tiền tệ 2 2 S 

7113.19.10 - - - - Bằng vàng, có hàm lượng vàng đạt 95% 

hoặc hơn 

2 2 S 

7113.19.90 - - - - Bằng vàng, có hàm lượng vàng đạt 95% 

hoặc hơn 

2 2 S 

7114.19.00 - - - Bằng vàng, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ 

kim loại quý, có hàm lượng vàng đạt 95% hoặc 

hơn 

2 2 S 

7115.90.10 - - - Bằng vàng, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ 

kim loại quý, có hàm lượng vàng đạt 95% hoặc 

hơn 

2 2 S 

7204.10.00 - Phế liệu và mảnh vụn của gang 17 0 B15*b 

7204.21.00 - - Bằng thép không gỉ 15 0 B15*a 

7204.29.00 - - Loại khác 17 0 B15*b 

7204.30.00 - Phế liệu và mảnh vụn của sắt hoặc thép tráng 17 0 B15*b 



 

Mã hàng 

(HS 2012) 
Mô tả hàng hóa 

Mức thuế 

cơ sở (%) 

Mức thuế 
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Nhóm 

thiếc 

7204.49.00 - - Loại khác 17 0 B15*b 

7204.50.00 - Thỏi đúc phế liệu nấu lại 17 0 B15*b 

7401.00.00 - Sten đồng 15 0 B10 

7401.00.00 - Loại khác 20 0 B10 

7403.11.00 - - - Đồng tinh luyện nguyên chất 10 0 B10* 

7403.11.00 - - - Loại khác 20 0 B10 

7403.12.00 - - Thanh để kéo dây 20 0 B10 

7403.13.00 - - Que 20 0 B10 

7403.19.00 - - Loại khác 20 0 B10 

7403.21.00 - - Hợp kim trên cơ sở đồng-kẽm (đồng thau) 20 0 B10 

7403.22.00 - - Hợp kim trên cơ sở đồng-thiếc (đồng thanh) 20 0 B10 

7403.29.00 - - Hợp kim đồng khác (trừ các loại hợp kim 

đồng chủ thuộc nhóm 74.05) 

20 0 B10 

7404.00.00 - Loại khác 22 0 B15*c 

7405.00.00 Hợp kim đồng chủ 15 0 B5*a 

7406.10.00 - Bột không có cấu trúc lớp 15 0 B5*a 

7406.20.00 - Bột có cấu trúc lớp; vảy đồng 15 0 B5*a 

7407.10.30 - - Dạng hình 10 0 B10* 

7407.10.40 - - Dạng thanh và que 10 0 B10* 

7407.21.00 - - Bằng hợp kim đồng-kẽm (đồng thau) 10 0 B10* 

7407.29.00 - - Loại khác 10 0 B10* 

7501.10.00 - Niken sten  5 0 B5*a 
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7502.10.00 - Niken, không hợp kim  5 0 B5*a 

7502.20.00 - Hợp kim niken 5 0 B5*a 

7503.00.00 Niken phế liệu và mảnh vụn. 22 0 B15 

7504.00.00 Bột và vảy niken.  5 0 B5*a 

7505.11.00 - - Bằng niken, không hợp kim 5 0 B10* 

7505.12.00 - - Bằng hợp kim niken 5 0 B10* 

7601.10.00 - - Dạng thỏi 15 0 B10* 

7601.20.00 - - Dạng thỏi 15 0 B10* 

7602.00.00 - Loại khác 22 0 B15*c 

7603.10.00 - Bột không có cấu trúc vảy 10 0 B10* 

7603.20.00 - Bột có cấu trúc vảy; vảy nhôm 10 0 B10* 

7801.10.00 - - Dạng thỏi 15 0 B10 

7801.91.00 - - - Dạng thỏi 15 0 B10 

7801.99.00 - - - Dạng thỏi 15 0 B10 

7802.00.00 - Loại khác 22 0 B15 

7804.20.00 - Bột và vảy chì 5 0 B5*a 

7806.00.20 - - Thanh, que, dạng hình 5 0 B10* 

7901.11.00 - - - Dạng thỏi 10 0 B10* 

7901.12.00 - - - Dạng thỏi 10 0 B10* 

7901.20.00 - - Dạng thỏi 10 0 B10* 

7902.00.00 - Loại khác 22 0 B15 

7903.10.00 - Bụi kẽm 5 0 B5*a 
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7903.90.00 - Loại khác 5 0 B5*a 

7904.00.00 - Thanh, que, dạng hình 5 0 B10* 

8001.10.00 - - Dạng thỏi 10 0 B10* 

8001.20.00 - - Dạng thỏi 10 0 B10* 

8002.00.00 - Loại khác 22 0 B15 

8003.00.10 - Thanh hàn 5 0 B5*a 

8003.00.90 - - Thiếc ở dạng thanh, que, dạng hình 5 0 B5*a 

8007.00.30 - - Dạng bột và vảy 5 0 B5*a 

8101.10.00 - Bột 5 0 B10* 

8101.94.00 - - Vonfram chưa gia công, kể cả thanh và que 

thu được từ quá trình thiêu kết 

5 0 B10* 

8101.96.00 - - Dây 5 0 B10* 

8101.97.00 - - Phế liệu và mảnh vụn 22 0 B15 

8101.99.10 - - - Thanh và que, trừ các loại thu được từ quá 

trình thiêu kết, dạng hình, tấm, lá, dải và lá 

mỏng 

5 0 B10* 

8101.99.90 - - - Loại khác 5 0 B10* 

8102.10.00 - Bột 5 0 B10* 

8102.94.00 - - Molypđen chưa gia công, kể cả thanh và 

quen thu được từ quá trình thiêu kết 

5 0 B10* 

8102.95.00 - - Thanh và que, trừ các loại thu được từ quá 

trình thiêu kết, dạng hình, tấm, lá, dải và lá 

mỏng 

5 0 B10* 

8102.96.00 - - Dây 5 0 B10* 

8102.97.00 - - Phế liệu và mảnh vụn 22 0 B15 
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8102.99.00 - - Loại khác 5 0 B10* 

8103.20.00 - Tantan chưa gia công, kể cả thanh và que thu 

được từ quá trình thiêu kết; bột 

5 0 B10* 

8103.30.00 - Phế liệu và mảnh vụn 22 0 B15 

8103.90.00 - Loại khác 5 0 B10* 

8104.11.00 - - Có chứa hàm lượng magiê ít nhất 99.8% tính 

theo trọng lượng 

15 0 B10 

8104.19.00 - - Loại khác 15 0 B10 

8104.20.00 - Phế liệu và mảnh vụn 22 0 B15 

8104.30.00 - Mạt giũa, phoi tiện và hạt, đã được phân loại 

theo cùng kích cỡ; bột 

15 0 B10 

8104.90.00 - Loại khác 15 0 B10 

8105.20.10 - - Coban chưa gia công 5 0 B7* 

8105.20.90 - - Loại khác 5 0 B7* 

8105.20.90 - - - Loại khác 5 0 B7* 

8105.30.00 - Phế liệu và mảnh vụn 22 0 B15 

8105.90.00 - Loại khác 5 0 B7* 

8106.00.10 - - Phế liệu và mảnh vụn 22 0 B15 

8106.00.10 - - Loại khác 5 0 B10* 

8106.00.90 - - Loại khác 5 0 B10* 

8106.00.90 - - Loại khác 5 0 B10* 

8107.20.00 - Cađimi chưa gia công; bột 5 0 B10* 

8107.30.00 - Phế liệu và mảnh vụn 22 0 B15 
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8107.90.00 - - Loại khác 5 0 B10* 

8107.90.00 - - Loại khác 5 0 B10* 

8108.20.00 - Titan chưa gia công; bột 5 0 B10* 

8108.30.00 - Phế liệu và mảnh vụn 22 0 B15 

8108.90.00 - - Loại khác 5 0 B10* 

8108.90.00 - - Loại khác 5 0 B10* 

8109.20.00 - Zircon chưa gia công; bột 5 0 B10* 

8109.30.00 - Phế liệu và mảnh vụn 22 0 B15 

8109.90.00 - - Loại khác 5 0 B10* 

8109.90.00 - - Loại khác 5 0 B10* 

8110.10.00 - Antimon chưa gia công; bột 5 0 B10* 

8110.20.00 - Phế liệu và mảnh vụn 22 0 B15 

8110.90.00 - - Loại khác 5 0 B10* 

8110.90.00 - - Loại khác 5 0 B10* 

8111.00.00 - Phế liệu và mảnh vụn 22 0 B15 

8111.00.00 - - Loại khác 5 0 B10* 

8111.00.00 - - Loại khác 5 0 B10* 

8112.12.00 - - Chưa gia công; bột  5 0 B10* 

8112.13.00 - - Phế liệu và mảnh vụn 22 0 B15 

8112.19.00 - - - Loại khác 5 0 B10* 

8112.19.00 - - - Loại khác 5 0 B10* 

8112.21.00 - - Chưa gia công; bột 5 0 B10* 
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8112.22.00 - - Phế liệu và mảnh vụn 22 0 B15 

8112.29.00 - - - Loại khác 5 0 B10* 

8112.29.00 - - - Loại khác 5 0 B10* 

8112.51.00 - - Chưa gia công; bột 5 0 B10* 

8112.52.00 - - Phế liệu và mảnh vụn 22 0 B15 

8112.59.00 - - - Loại khác 5 0 B10* 

8112.59.00 - - - Loại khác 5 0 B10* 

8112.92.00 - - - Chưa gia công; phế liệu và mảnh vụn; bột  22 0 B15 

8112.92.00 - - - Loại khác 5 0 B10* 

8112.99.00 - - - Loại khác 5 0 B10* 

8112.99.00 - - - Loại khác 5 0 B10* 

8113.00.00 - - Phế liệu và mảnh vụn 22 0 B15 

8113.00.00 - - Loại khác 5 0 B10* 

8113.00.00 - - Loại khác 5 0 B10* 

 

 

 

 


